CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: [số hợp đồng]
Về việc: Thi công nhân công phần thô nhà ở dân dụng
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;
- Căn cứ nhu cầu của chủ nhà và năng lực của các bên.
Hôm nay, ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm], hai bên gồm có:
BÊN A (Bên chủ nhà)
- Người đại diện: [họ và tên]
- Số CCCD: [số CCCD], cấp ngày [ngày cấp], nơi cấp: [nơi cấp]
- Địa chỉ: [địa chỉ thường trú]
- Điện thoại: [số điện thoại]
BÊN B (Bên nhận thầu)
- Ông/Bà: [họ và tên]
- Số CCCD: [số CCCD], cấp ngày [ngày cấp], nơi cấp: [nơi cấp]
- Địa chỉ: [địa chỉ thường trú]
- Điện thoại: [số điện thoại]
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng nhân công thi công công trình nhà ở dân dụng tại địa chỉ [địa chỉ công trình] với các điều khoản sau:
Điều 1. Nội dung công việc
1. Nội dung công việc. Bên A giao cho Bên B thi công nhà ở dân dụng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Bên A cung cấp, gồm:
- Phần móng theo hồ sơ thiết kế: [đổ trụ, giằng móng BTCT, móng đá hộc, ... tùy thiết kế].
- Phần xây thô từ móng lên hết tầng mái theo hồ sơ thiết kế. Diện tích dự kiến: tầng 1 là [...] m2, tầng 2 là [...] m2, tầng mái là [...] m2 ([mô tả mái: xây lên lợp mái tôn / mái ngói / giếng trời kích thước ...]).
- Lát gạch nền sàn [các tầng], ốp gạch chân tường, ốp lát khu vệ sinh hoàn chỉnh.
- Khối lượng Bên B không thực hiện trong hợp đồng: [máy đào, bốc đất, đổ nền, đầm nền; đổ bê tông móng, dầm, sàn các tầng; trần thạch cao; sơn bả; quét xi măng; máng nước; chống thấm; tiểu cảnh, non bộ ... — giữ hoặc xóa theo thỏa thuận].
2. Yêu cầu về hình thức, chất lượng. Đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật; [đổ bê tông bản cầu thang, xây bậc cầu thang]; tường, trần trát phải phẳng và đẹp.
Điều 2. Tiến độ và giá hợp đồng
1. Tiến độ. Thời gian thi công [4,5] tháng, tính từ ngày khởi công [dd/mm/yyyy]. Muộn nhất ngày [dd/mm/yyyy], Bên B hoàn thiện và bàn giao công trình cho Bên A đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. Không tính thời gian bất khả kháng như mưa bão, lũ lụt, động đất, chiến tranh, thiên tai.
2. Giá trị hợp đồng. Giá hợp đồng bao gồm nhân công thi công hoàn thiện toàn bộ công trình theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công do Bên A cung cấp, tính theo diện tích sàn xây dựng:
	TT
	Tên hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Khối lượng tầng 1
	m2
	[...]
	[...]
	[KL x đơn giá]

	2
	Khối lượng tầng 2
	m2
	[...]
	[...]
	[KL x đơn giá]

	3
	Khối lượng tầng mái ([ghi rõ: không đổ sàn mái, mái lợp tôn])
	m2
	[...]
	[...]
	[KL x đơn giá]

	
	Tổng số
	
	[tổng KL]
	
	[tổng thành tiền]



Ghi chú:
- Đơn giá trên không bao gồm: [công sơn bả, thạch cao, điện nước, chống thấm, chống sét, máng thu nước, bể nước ngầm, bể phốt].
- Đơn giá trên đã bao gồm các ô thông tầng; diện tích đo thực tế mỗi tầng tính theo phạm vi nước giọt xung quanh.
- Nếu làm trần thạch cao thì Bên B không phải trát trần.
- Phần đào móng tạo mặt bằng thi công do Bên A chịu trách nhiệm.
- Phần thuế nhân công do Bên A nộp cho nhà nước.
- Trong quá trình thi công nếu phát sinh thì hai bên thỏa thuận đơn giá hợp lý, hài hòa lợi ích hai bên.
Điều 3. Phương thức thanh toán
1. Tạm ứng. Bên A tạm ứng cho Bên B theo tiến độ và số tiền sau:
	Đợt
	Điều kiện thanh toán
	Số tiền (đồng)

	1
	Sau khi thi công xong phần móng
	[số tiền bằng số và chữ]

	2
	Sau khi thi công xong phần đổ bê tông cốt thép sàn tầng 1
	[số tiền bằng số và chữ]

	3
	Sau khi thi công xong phần đổ bê tông cốt thép sàn tầng 2
	[số tiền bằng số và chữ]

	4
	Sau khi thi công xong phần trát trong, ngoài và ốp lát
	[số tiền bằng số và chữ]



2. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán. Giá trị thanh toán chính thức là giá trị tính theo khối lượng thực tế thi công do hai bên cùng xác nhận: tổng giá trị thanh toán bằng khối lượng nhân đơn giá đã thỏa thuận. Giá trị còn lại (giá trị hợp đồng trừ giá trị đã tạm ứng) được Bên A thanh toán khi công trình hoàn thành tất cả các hạng mục.
3. Bảo hành. Sau khi nghiệm thu, Bên A thanh toán không vượt quá [95]%, giữ lại [5]% làm tiền bảo hành trong [12] tháng kể từ ngày nghiệm thu (ốp lát kênh, bong tróc, thấm dột...). Hết thời hạn bảo hành, Bên A hoàn trả số tiền này cho Bên B, trừ chi phí sửa chữa các hư hỏng do lỗi của Bên B mà Bên B không thực hiện sửa trong thời gian bảo hành.
4. Đồng tiền và hình thức. Đồng Việt Nam; tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Điều 4. Trách nhiệm và quyền lợi các bên
1. Bên A
- Cung cấp hồ sơ thiết kế, cung cấp vật liệu đầy đủ tới chân công trình, cử người giám sát, cung cấp điện nước để Bên B thi công.
- Cung cấp nước uống hàng ngày cho thợ, cung cấp chổi, mút để thợ vệ sinh hàng ngày, tưới gạch, bảo dưỡng tường, sàn kịp thời.
- Chịu chi phí nhân công đổ bê tông bằng tay các hạng mục: [móng băng, dầm sàn tầng 1, dầm sàn tầng 2].
- Chịu ca máy múc móng, chuyển đất cát, san lấp, bơm nước đầm chặt móng bàn giao cho Bên B.
- Có quyền điều chỉnh thiết kế và báo cho Bên B biết về thay đổi.
- Đình chỉ thi công và tất toán nếu xét thấy không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, an toàn lao động, lãng phí vật tư.
- Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo Điều 3.
2. Bên B
- Thi công đúng bản vẽ thiết kế đã được duyệt, đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật. Sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên vật liệu. Làm sai, làm hỏng phải khắc phục và bồi thường thiệt hại.
- Không tự ý thay đổi thiết kế khi chưa có ý kiến của Bên A.
- Tự cung cấp thiết bị phục vụ thi công trong suốt quá trình thi công: máy đầm, ván khuôn, giàn giáo, dụng cụ lao động (trừ vật tư thuộc thiết kế công trình do Bên A cung cấp).
- Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động, công trình và công trình lân cận. Nếu có sự cố thì Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Tự lo chỗ ăn ở, sinh hoạt của công nhân; chấp hành quy định về trật tự, an ninh.
- Nếu tự ý dừng thi công quá [7] ngày liên tục mà không có lý do chính đáng thì Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và thuê đơn vị khác thi công; mọi chi phí phát sinh do Bên B chịu.
- Nếu chậm tiến độ so với cam kết thì bị phạt [0,1]% tổng giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm.
- Có mặt xử lý sự cố trong vòng [48] giờ kể từ khi nhận thông báo bảo hành từ Bên A.
- Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc phải báo ngay và phối hợp với Bên A để giải quyết.
Điều 5. Nghiệm thu
- 1. Nghiệm thu theo từng giai đoạn: móng; đổ bê tông sàn tầng 1; đổ bê tông sàn tầng 2; xây thô; trát trong, ngoài; ốp lát và hoàn thiện. Bên B thông báo trước [01] ngày; Bên A hoặc người giám sát kiểm tra trong vòng [02] ngày.
- 2. Mỗi lần nghiệm thu lập biên bản có chữ ký hai bên. Hạng mục chưa đạt thì Bên B sửa trong [03] ngày, không tính thêm chi phí.
- 3. Khối lượng quyết toán là khối lượng đo thực tế do hai bên cùng xác nhận bằng biên bản.
- 4. Khi hoàn thành đủ các hạng mục, hai bên nghiệm thu và bàn giao; thời gian bảo hành tính từ ngày nghiệm thu theo Điều 3.
Điều 6. Vật tư và thiết bị
- 1. Bên A cung cấp vật tư đúng chủng loại, số lượng, kịp tiến độ. Bên B báo trước [03] ngày khi cần vật tư.
- 2. Bên B kiểm tra vật tư khi nhận, báo ngay vật tư không đạt yêu cầu; không dùng vật tư chưa được Bên A đồng ý.
- 3. Bên B bảo quản vật tư tại công trình. Hao hụt trong định mức [...]% do hai bên thỏa thuận; phần hao hụt vượt định mức do làm sai hoặc để mất thì Bên B bồi thường [theo thỏa thuận].
- 4. Vật tư thừa sau thi công được hoàn trả cho Bên A.
Điều 7. An toàn lao động
- 1. Bên B chịu trách nhiệm trang bị bảo hộ lao động và dựng giàn giáo, cốp pha đúng quy chuẩn an toàn; hướng dẫn công nhân trước khi làm việc trên cao.
- 2. [Bên B / hai bên thỏa thuận] mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân thi công.
- 3. Tai nạn do lỗi của Bên B hoặc công nhân của Bên B thì Bên B chịu trách nhiệm; thiệt hại cho công trình lân cận do thi công sai thì Bên B bồi thường.
- 4. Không sử dụng lao động chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Phát sinh và thay đổi thiết kế
- 1. Mọi thay đổi, phát sinh phải lập bằng văn bản (biên bản hoặc phụ lục) ghi rõ khối lượng, đơn giá, thời gian, có chữ ký hai bên trước khi thi công.
- 2. Phần phát sinh chưa có xác nhận bằng văn bản thì không được thanh toán.
- 3. Công việc cùng loại áp dụng đơn giá hợp đồng; công việc mới thì hai bên thỏa thuận đơn giá.
Điều 9. Tạm dừng, chấm dứt hợp đồng và bất khả kháng
- 1. Tạm dừng: Bên A chậm thanh toán quá [07] ngày kể từ khi nghiệm thu đợt thanh toán thì Bên B có quyền tạm dừng sau khi thông báo; thời gian dừng không tính là chậm tiến độ.
- 2. Chấm dứt: một bên vi phạm nghiêm trọng và không khắc phục trong [07] ngày kể từ khi nhận thông báo bằng văn bản thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Hai bên quyết toán phần khối lượng đã thi công đạt yêu cầu.
- 3. Bất khả kháng (thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, chiến tranh, quyết định của cơ quan nhà nước): bên bị ảnh hưởng thông báo trong [03] ngày; thời gian thi công được gia hạn tương ứng.
Điều 10. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng; nếu có vướng mắc thì cùng bàn bạc để giải quyết. Nếu không thống nhất được thì đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng hai bên phải thực hiện. Mọi phí tổn do bên vi phạm chịu.
Hợp đồng gồm [...] trang, lập thành [2] bản có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực từ ngày ký, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng hết hiệu lực khi Bên A thanh toán đầy đủ 100% giá trị hợp đồng đã thực hiện cho Bên B.
[Địa danh], ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm]
	BÊN A (ký, ghi rõ họ tên)
	BÊN B (ký, ghi rõ họ tên)

	[họ và tên]
	[họ và tên]



Phụ lục 1. Phân chia công việc giữa hai bên
	Hạng mục
	Bên A lo
	Bên B lo
	Ghi chú

	Đào móng, san lấp, đầm nền
	x
	
	Máy múc, chuyển đất do Bên A

	Nhân công đổ bê tông
	x
	
	[móng, dầm sàn các tầng]

	Máy đầm, ván khuôn, giàn giáo, dụng cụ
	
	x
	

	Vật liệu xây, trát, ốp lát
	x
	
	Cung cấp tới chân công trình

	Nhân công xây, trát, lát, ốp
	
	x
	

	Điện, nước thi công
	x
	
	

	Sơn bả, thạch cao, chống thấm
	[ ]
	[ ]
	[không thuộc hợp đồng này]



